
CHƯVNGIII.

KÊ TOÁN TÀI SẢN cô DỊNH
■

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN c ố  ĐỊNH

1. Khái n iệm  tài sản cố  định
Tài sản cố định là những tài sản thuộc quỵền sở hữu hoặc kiểm soát lâu dài của 

doanh nghiệp, có giá trị lớn và thời gian sử dụng trên 1 năm.

1.1. Tài sản cố  định hữu hình
Là tư liệu lao động có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thông gồm nhiều bộ phận 

tà i sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một sô" chức năng nhất 
định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể  hoạt động được, 
nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưối đầy thì đưỢc coi là tà i sản cô" định:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế  trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
- Có thòi gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
- Nguyên giá tà i sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ

10.000.000 đồng trở lên.
Trường hỢp một hệ thốhg gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, 

trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ 
phận nào đó mà cả hệ thông vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó 
nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cô định đồi hỏi phải quản lý riêng từng bộ 
phận tài sản th ì mỗi bộ phận tà i sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thòi ba tiêu chuẩn 
của tài sản cố  định đưỢc coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.

Đôi với súc vật làm việc và (hoặc) cho sản phẩm, thì từng con súc vật thoả mãn 
đồng thòi ba tiêu chuẩn của tài sản cố định.

ĐỐì với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thoả mãn đồng thòi 
ba tiêu chuẩn của TSCĐ.

1.2. Tài sản c ố  định vô hình
Mọi khoản chi phí thực tế  mà doanh nghiệp đã chi ra thoả m ãn đồng thòi cả ba 

tiêu chuẩn quy định ở trên đốì vói TSCĐ hữu hình, mà không hình thành  TSCĐ hữu 
hình được coi là TSCĐ vô hình.

Riêng các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô 
hình tạo ra  từ  nội bộ doanh nghiệp nếu thỏa mãn đồng thời bảy điều kiện sau:

- Tính khả thi về m ặt kỹ th u ậ t đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô 
hình vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;

- Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán;
- Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản vô hình đó;
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- Tài sản vô hình đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế  trong tương lai;
- Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn 

tấ t các giai đoạn triển  khai, bán hoặc sử dụng tài sản vô hình đó;
- Có khả năng xác định một cách chắc chắn toàn bộ chi phí trong giai đoạn triển 

khai để tạo ra  tà i sản vô hình đó;
- ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho tà i 

sản cô" định vô hình.

1.3. Tài sản c ổ  định thuê tà i chính
Tài sản cố định thuê tài chính là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của công 

ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đưỢc quyền lựa chọn mua 
lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận  trong hợp đồng 
thuê tà i chính. Tổng số  tiền thuê một loại tà i sản quy định tại hợp đồng thuê tà i chính 
ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thòi điểm ký hỢp đồng.

2. Đặc điểm  tà i sản cố  định
Tham gia trong nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.
Riêng đốĩ với TSCĐ hữu hình có thêm các đặc điểm giữ nguyên hình thái hiện vật 

lúc ban đầu cho đến khi hư hỏng hoàn toàn. Trong quá trình tồn tại, TSCĐ bị hao mòn 
dần. Do có kết cấu phức tạp gồm nhiều bộ phận với mức độ hao mòn không đồng đều 
nên trong quá trình sử dụng TSCĐ có thể bị hư hỏng từng bộ phận.

II. PHÂN LOẠI VÀ XÁC ĐỈNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN c ố  ĐỈNH

1. Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp
Căn cứ vào mục đích sử dụng của tà i sản cố định, doanh nghiệp tiến hành phân 

loại tài sản cô" định theo các chỉ tiêu sau:

1.1. Tài sản cô' định dùng cho mục đích kinh doanh là những tà i sản cố định do 
doanh nghiệp quản lý, sử dụng cho các mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

Đôĩ với tà i sản c ố  định hữu hình:
Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tà i sản cô’ định của doanh nghiệp đưỢc hình 

thành sau quá trình  th i công xây dựng như trụ  sỏ làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp 
nước, sân bãi, các công trình  trang  trí cho nhà cửa, đường xá, cầu cống, đưòng sắt, 
đưòng băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà.

Loại 2: Máy móc, th iết bị: là toàn bộ các loại máy móc, th iết bị dùng trong hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp như máy móc chuyên dùng, th iết bị công tác, giàn 
khoan trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây truyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ.

Loại 3: Phường tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn; là các loại phương tiện vận tải 
gồm phương tiện vận tả i đưòng sắt, đường thuỷ, đường bộ, đưồng không, đường ống và 
các thiết bị truyền dẫn như hệ thông thông tin, hệ thống điện, đường ông nước, băng tải.

Loại 4; Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác
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quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máv vi tính phục vụ quản lý, 
th iết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lưòng, kiểm tra chất lượng, máy hú t ẩm, hút bụi, 
chông mỐì mọt.

Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vườn 
cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vưòn cao su, vườn cây ăn quả, thảm  cỏ, thảm  
cây xanh...; súc vật làm việc và (hoặc) cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, 
đàn bò.

Loại 6: Các loại tà i sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cô" định khác chưa liệt 
kê vào năm loại trên  như tranh  ảnh, tác phẩm nghệ thuật.

Đối với tà i sản c ố  định vô hình:
Quyền sử dụng đất, quyền phát hành, bằng sáng chế phát minh, tác phẩm văn 

học, nghệ thuật, khoa học, sản phẩm, kết quả của cuộc biểu diễn nghệ thuật, bản ghi 
âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình đưỢc mã 
hoá, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố" trí mạch tích hỢp bán dẫn, bí mật kinh doanh, 
nhãn hiệu, tên  thương mại và chỉ dẫn địa lý, giông cây trồng và vật liệu nhân giống.

1.2. Tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng 
là những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý sử dụng cho các mục đích phúc lợi, 
sự nghiệp, an ninh, quổc phòng trong doanh nghiệp. Các tài sản cô"định này cũng được 
phân loại theo quy định tạ i điểm 1 nêu trên.

1.3. Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ là những tài sản cô" định 
doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc cất giữ hộ Nhà nước theo quy 
định của cơ quan Nhà nước có thẩm  quyền.

1.4. Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, doanh nghiệp tự phân loại 
chi tiết hơn các tài sản cô' định của doanh nghiệp trong từng nhóm cho phù hợp.

2. Xác định nguyên  giá tà i sản cô đinh

2.1. Xác định nguyên g iá  tài sản cô'định hữu hình
Kế toán phải theo dõi chi tiết nguyên giá của từng TSCĐ. Tùy thuộc vào nguồn 

hình thành, nguyên giá TSCĐ hữu hình được xác định như sau:

- TSCĐ hữu hình do mua sắm:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế  

phải trả cộng các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đưỢc hoàn lại), các chi 
phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố" định vào trạng 
thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài 
sản cô" định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ 
phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Trường hỢp TSCĐ hữu hình mua trả  chậm, trả  góp, nguyên giá TSCĐ là giá 
mua trả  tiền ngay tại thòi điểm mua cộng các khoản thuế (không bao gồm các khoản 
thuế  được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính  đến thòi điểm đưa 
TSCĐ vào trạng  thái sẵn sàng sử dụng như: chi phí vận chuyển, bốc d3; chi phí nâng 
cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).
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Trường hỢp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử 
dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô 
hình, còn TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tế  
phải trả  cộng các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ hữu hình vào 
sử dụng.

Trường hỢp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với 
quyền sử dụng đất, doanh nghiệp dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới thì giá trị quyền 
sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình; nguyên giá của TSCĐ 
xây dựng mới được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy 
định tạ i Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản dỡ bỏ hoặc huỷ 
bỏ đưỢc xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý tài sản cô" định.

- TSCĐ hữu hình  mua theo h ình thức trao đổi:
Nguyên giá TSCĐ mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không 

tương tự  hoặc tà i sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị 
hợp lý của TSCĐ đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả  thêm hoặc trừ  đi 
các khoản phải thu về) cộng các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đưỢc hoàn 
lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái 
sẵn sàng sử dụng, như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, 
chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua theo hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu 
hình tương tự, hoặc có thể hình thành do đưỢc bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản 
tương tự là giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đem trao đổi.

- Tài sản c ố  định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa 
vào sử dụng. Trường hỢp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán 
thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết 
toán công trình  hoàn thành.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế  của TSCĐ hữu hình 
cộng các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan tính đến thòi 
điểm đưa TSCĐ hữu hình vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (trừ các khoản lãi nội bộ, 
giá trị sản phẩm thu hồi đưỢc trong quá trình chạy thử, sản xuất thử, các chi phí
không hỢp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá
định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất).

- Nguyên g iá  tà i sản cố  đinh hữu hình do đầu tư xây dựng:
Nguyên giá TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phướng thức giao 

thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư 
và xây dựng hiện hành cộng lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác. 
Trường hỢp TSCĐ do đầu tư  xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện 
quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh 
sau khi quyết toán công trình  hoàn thành.

ĐỐì với tà i sản cố” định là con súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm, vưòn cây lâu
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năm  thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí thực tô dã chi ra cnc' con súc vật, vườn cây 
đó từ  lúc hình thành  tính đến thời điểm đưa vào khai thát, sử dạng.

- Tài sản cô' định hữu hình được tài trợ, dược biếu, được tặng, do p h á t  
hiên thừa:

Nguyên giá tài sản cô' định hữu hình đưỢc tài trc, dược biếu, đưỢc tặng, do phát 
hiện thừa là giá trị theo đánh giá thực tế  của Hội đồng giao nhận hoặc tô chức định 
giá chuyên nghiệp.

- Tài sản c ố  định hữu hình dược cấp, đươc điêu chuy ến đến:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình đưỢc cấp, được điểu chuyển đến bao gồm giá trị còn 

lại của TSCĐ trên  sô' kế toán ở đơn vị cấp, đơn vỊ điều chuyên hoặc giá trị theo đánh 
giá thực tế  của tổ chức định giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, cộng các 
chi phí liên quan trực tiếp mà bên nhận tài sản phải chi ra tính đến thời điểm đưa 
TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như chi phí thuê tổ chức định giá; chi phí nâng 
cấp, lắp đặt, chạy thử

- Tài sản cô định hữu hình nhân góp vốn, nhân lai vốn góp:
TSCĐ nhận góp vốn, nhận lại vốn góp là giá trị do các thành viên, cổ đông sáng 

lập định giá nhất trí; hoặc doanh nghiệp và người góp vô'n thoả thuận; hoặc do tổ chức 
chuyên nghiệp định giá theo quy dịnh của pháp luật và dược các thành viên, cổ đông 
sáng lập chấp thuận.

2.2. Xác đinh nguyên giá tài sản cố  đinh vô hình
- Tài sản cô định vô hình loai mua sắm:
Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm là giá mua thực tê phải trả  cộng các khoản 

thuê (không bao gồm các khoản thuê được hoàn lại) và cac chi phí liên quan trực tiễp 
phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụn^^

Trường hỢp TSCĐ vô hình mua sắm theo hình thức trả chậm, trả  góp, nguyên 
giá TSCĐ là giá m ua tài sản theo phường thức trả tiền ngay tại thòi điểm mua (không 
bao gồm lãi trả  chậm).

- Tài sản c ố  đinh vô hình mua theo hình thức trao dổi:
Nguyên giá TSCĐ vô hình mua theo hình thức trao đổi vối một TSCĐ vô hình 

không tương tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của TSCĐ vô hình nhận về, hoặc giá 
trị hỢp lý của tài sản đem trao đổi (sau khi cộng thêm cac khoản phải trả thêm hoặc 
trừ  đi các khoản phải thu về) cộng các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế  
đưỢc hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điếm đưa tài 
sản vào sử dụng theo dự tính.

Nguyên giá TSCĐ vô hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ vô hình 
tương tự, hoặc có thể hình thành do đưỢc bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản 
tương tự là giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đem trao đổi.

- Tài sản cô' định vô hình được cấp, được biếu, đươc tăng, đươc điêu  
chuyển đến:
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Nguyên giá TSCĐ vô hình được cấp, đưỢc biếu, đưỢc tặng là giá trị hỢp lý ban đầu 
cộng các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến việc đưa tài sản vào sử dụng.

Nguyên giá TSCĐ đưỢc điều chuyển đến là nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán 
của doanh nghiệp có tài sản điều chuyển. Doanh nghiệp tiếp nhận tài sản điều chuyển 
có trách nhiệm hạch toán nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại của tài sản theo 
quy định.

- Tài sản c ố  định vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp :
Nguyên giá TSCĐ vô hình đưỢc tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp là các chi phí liên 

quan trực tiếp đến khâu xây dựng, sản xuất thử nghiệm phải chi ra tính đến thời 
điểm đưa TSCĐ đó vào sử dụng theo dự tính.

Riêng các chi phí phát sinh trong nội bộ để doanh nghiệp có nhãn hiệu hàng hoá, 
quyển phát hành, danh sách khách hàng, chi phí phát sinh trong giai đoạn nghiên cứu 
và các khoản mục tương tự không đáp ứng được tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ vô 
hình đưỢc hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

- TSCĐ vô hỉnh là quyên sử dụng đất:
Trường hỢp doanh nghiệp đưỢc giao đất có thu tiền sử dụng đất: nguyên giá 

TSCĐ là quyền sử dụng đất đưỢc giao được xác định là toàn bộ khoản tiền chi ra để có 
quyền sử dụng đất hỢp pháp cộng các chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp 
mặt bằng, lệ phí trước bạ (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình 
trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vôn.

Trường hỢp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được tính vào chi phí kinh 
doanh, không ghi nhận là TSCĐ vô hình.

- Nguyên giá  của TSCĐ vô hình là quyên tác giả, quyền sở hữu công 
nghiêp, quyên đôi với giống cây trồng theo quy định của Luật sở hữu trí tuê:

Là toàn bộ các chi phí thực tê mà doanh nghiệp đã chi ra để có đưỢc quyền tác 
giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đôl với giông cây trồng theo quy định của pháp 
luật về sở hữu trí tuệ.

- Nguyên giá  TSCĐ là các chương trình ph ần  mềm:
Nguyên giá TSCĐ của các chương trình phần mềm được xác định là toàn bộ các 

chi phí thực tế  mà doanh nghiệp đã bỏ ra để có các chương trình phần mềm trong 
trường hỢp chương trình phần mềm là một bộ phận có thể tách rồi với phần cứng có 
liên quan, thiết kế bô' trí mạch tích hỢp bán dẫn theo quy định của pháp luật về sở 
hữu trí tuệ.

2.3. Nguyên giá  tà i sản cố  định thuê tài chính
Nguyên giá TSCĐ thuê tà i chính phản ánh ở đơn vị thuê là giá trị của tà i sản 

thuê tạ i thời điểm khỏi đầu thuê tài sản hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán 
tiền thuê tốĩ thiểu (trường hợp giá trị của tài sản thuê cao hơn giá trị hiện tại của 
khoản thanh  toán tiền thuê tôl thiểu) cộng với các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu 
liên quan đến hoạt động thuê tài chính.
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2.5. Các trường hơp thay đôi nguyên giá tài sản cô đinh
Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ 

thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sô kế toán, sô’ khấu 
hao luỹ kế, thời gian sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định. 
Nguyên giá TSCĐ đưỢc thay đổi trong các trường hỢp sau:

- Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trường hỢp:
+ Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển 

đổi hình thức doanh nghiệp: chia, tách, sáp nhập, hỢp nhất, cổ phần hoá, bán, khoán, 
cho thuê, chuyển đôi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi 
công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn,

+ Dùng tà i sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.
- Đầu tư  nâng cấp TSCĐ.
- Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản lý 

theo tiêu chuẩn của 1 TSCĐ hữu hình.
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